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"PASTORALIA 


1 * VÉ ON NGHÍA 


In hac elucidatione exponuntur praecipui effectus 
gratiae habitualis quae nempe nos reddit: 

1. divinae naturae participes 

2. justos et Dei amicos 

3. filios Dei adoptivos Ejusque haeredes 

4. templa SS. Trinitatis. 


Procemium. — Có dáng rût khón ngoan thông thái, 
tên là Cornelius a Lapide, nhân dip cát nghĩa löi- 
ông tiên tri Osea « dicetur eis: Filii Dei viventis, chủng 
nó sé được goi là con Chùa hứng sóng», thì thêm 
máy loi day vé on nghia thánh lam cho ta nén con 
cái B. C. T. đoạn lại báo rdng: Sane quisque in se 
illud (beneficium gratiae sanctificantis et filiationis 
divinae) cenerabundus admirari deberet, ас doctores 
et praedicatores illud populo, eo modo quo jam ex. 


posui, explicare et inculcare, ut fideles et sancti (id est 


qui gratiam sauctificantem habent) sciant se esse 
templa animata Dei seque Deum ipsum in corde por- 
tare, ac proinde divine cum Deo ambulent et digne 
cum tanto hospite conversentur qui ubique eos comi - 
tatur, ubique adest, ubique intuetur. (Comment. in 
Os. cap. I v. 10). — Nhơn vi lễ âu cách máy tháng 


EM Ps 


(Janvier 1928) Sacerdos Indosinensis dd in mót bài 
De natura gratiae habitualis, nay lai thém mót bài 
qudc-ngü cũng nói vé оп ûy hoặc có rő rang đề hièu 
hon, tróng giúp ede cha giáng cho con chién bón dao 
được bièt, và trong on quí giả dường âu. 


ж 
жж 
lle sự gi B. C. T. ban ma giúp ta về dàng ròi linh 
hon, thi goi là on B.C. T. 

Mà on P. С.Т. có hai thir: một thử Người ban lic 
по dip kia đề soi trí, giục lỏng thêm sức giúp ta làm 
lành lánh dữ, đường bằng đuôc soi đêm tõi, gió đầy 
thuyền đi Биді nước dung. On Ау nhiều cách, nhiều 
thé, lai chóng qua hay đồi, vi D. C. T. ban tûy lúc tủy 
việc tùy đàng bậc mọi người. Ơn ây quen gọi là ơn 
giủp. | 

Thử kia thi đơn. có một mà thôi, lai chàng һау qua 
һау doi, có mót khi dá trót pham tói nang mói mát 
mà thôi, vi B. C. T. phủ vào mà ở bán đồ trong linh 
hồn như một co thé mới, một tài năng riêng сб sức 
Lim và bưởng được những sự quả tinh tự nhiên, nguyên 
sức loài ngưởi chang lam sao được. Оп ûy quen gọi 
là ơn nghĩa. 

Đây ta chỉ nói về on nghia mà thôi. 

Vậy ơn nghĩa là một giống qui giả vô ngàn, là on 
thiêng liêng rat mầu nhiệm lạ lùng Ð. C. T. ban xuống 
ở đai dần bền đồ trong linh hồn ta mái cing sinh 
nhiều ich trọng vô giả tóm lại bon thử như sau náy, 
là làm cho ta 

1: được thông công ban tinh D. C. T. 

2 được nén lành nén ihánh, nén nghĩa thiết cüng 
B. GUAE 

3: được nén con cái В C. T. cùng dáng adn phần 
gia tài Người. 


MERE étre - . 


iS. 


4: được nen den thờ Chùa ngự. 


1: — Trước hêt on nghia làm cho ta được thóng 
công bán tính B. C. T. cách màu nhiệm lạ lùng, ma 
sự được thông công bàn tỉnh D. C, T. làm vậy, ẩy là 
chỉnh ơn nghĩa chốc cùng là đều vón rät cao sâu, tri 
khôn ta suy chẳng thấu, lượng chẳng ra, song nhờ 
lời сас dang thánh sư day xưa nay, thì ta cũng hiều 
được đôi chit như sau này: : 


Nguyen D. C. T. thong bán tinh minh сб ba cách : cách 
thứ nhất là thông trot bàn tỉnh Người, như B.C. Cha 
thông trót bàn tỉnh minh cho Đức Chủa Con. 


B. C. Т. như khi B. Chủa Con hiệp ngôi với tinh loài 
người lúc xuống thể тас lây thân хас như ta. 


Vậy Б. C. T ban ơn nghĩa cho ta, chẳng phải là thông 
lót bản. tỉnh như cách thử nhất, cùng chẳng phái là 
thông cå ngôi như cách thử bai, vi giá nhw Người có 
thông bản tỉnh minh cho ta một cách nào trong hai 
each ay, thì hỏa ra tạ cũng là B. C. T. má sự ấy nghe 
nghịch lỷ chẳng đáng. 


Ấy vậy khi Ð. C. T. ban nghĩa cho ta thì Người 
thông bản tính mình cho ta một cách khác,tuy không 
được trọn, song vốn có thật, nghĩa là Người ban cho 
ta một tương to mia mai bản tỉnh Người, là ban cho 
linh hon ta được tài năng mới, được sức lực làm сас 
việc tương to việc của B.C. T. Vậy việc của P. C. T. 
nghĩa là việc thuộc riêng về bản tính Người, là biét 
và теп mình. Cho nên khi nói: được ơn nghĩa củng 
B,C. T. là được thông công ban tỉnh D. C. T.. thi 
phải hiều rằng : ơn nghỉa làm cho ta được sức mì nhận 
biềt và kỉnh mến D. C. T. ngay, như Ð. C. T. biết 


за - 


và màn mình vậy. (1) Tuy ràng ta không có thề biết và 
mên Người cho trọn mọi đàng y như Người biết và 
теп minh mặc lỏng, song ta cũng được sức xem thay 
Người nhắn tiền, mën Người cho phi chỉ thỏa lòng như 
Người biềt và mền mình vậy mà thôi. 


Nhung mà chớ lầm mà ngờ rằng: Ке có ơn nghĩa 
thì được biết và mến D. C. T. cho phi lòng phi da và. 
xem thấy Người tỏ tường lúc còn sống ở thế gian nầy 
lam chi; vì chung cüng như phần хас ở đời nầy cho 
được thấy giống nọ vật kia, thì cần phải có quan xem 
là con mắt, song nến chỉ có con mắt mà thôi thì cũng 
chưa đủ mà thấy được, còn cần phải có sự sảng trời 
hay là đèn đuốc soi cho mới xem thấy được; cũng 
một lẽ ấy cho được xem thấy D. C. T. tổ tường, cần 
phái có ơn nghĩa là như quan xem thiêng liêng, như 
con mắt linh hồn, lại phải có sự sáng riêng là sự sang 
vinh hiền soi cho mới xem thấy, mà sự sáng ấy đến 
lúc lên thiên đàng ta mới được mà thôi. 


Lại các thánh dạy rằng: cũng như hột giống vốn đã. 
chứa lấy cây-con ở trong mình, đến khi gieo xuống 
đất nó mới tró sinh cây cối nhành lá, mà hột giống 
càng đậy càng chắc hơn bao nhiêu, thì sau sẽ mộc cây 
càng bam càng tốt hon bấy nhiêu. Cũng một lẽ ấy ơn 
nghĩa gồm lấy phúc thanh nhàn, song đến khi sang đời 


(1) Cho loài đưới biết loài trên, thì phải có tài nắng như loài trên 
mói được, thi du cho loài cây được thấy loài lục súc thì phải có 
quan xem ; cho loài vật được biết loài người, thì phải có tài nàng - 
như loài người là trí khôn. Vốn trâu bò chó mèo cũng có biết 
ta, song chỉ nghe thấy xác ta bề ngoài vậy mà thôi, còn hiều biết 
ta là loài thé nào có hồn có xác v. v. thì thật là bất lực. Cũng 
một lẽ ấy tuy rằng ta suy phép tắc thử tự trên trời duói đất cũng 
luận được có Đấng tạo thành muôn loài, có Ð. C. T. trọn tôt tron 
lành, nhưng mà hiều biết chính mình B.C.T. là làm sao, thì chi 
có một ké có tính B. C. T. hay là kê B. C. T. đã thông ban tính 
Người cho một cach nào, dá ban cho tai nắng riêng trong to 
của Người là ơn nghĩa, mới biết được Người cho tổ, mới xem 
thấy Người nhãn tiền được. 


Làn. 


sau mới được hưởng phúc trọng dy, mà dang lúc ta 
còn sống ở đời nầy ta càng lo cho được thêm ơn nghĩa 
hơn bao nhiêu, thì ta càng được sức xem thấy Ð. C. T. 
mà ngày sau khi ta lên thiên đàng ta sẽ càng được 
phúc thanh nhàn hơn bấy nhiêu. 


2. — Đừng kề phúc đời sau, thì ơn nghĩa còn sinh 
nhiều ích trọng cho ta ngay lúc còn sống ở đời nầy. 


Như mới nói vừa rồi, ta được nghĩa là được thông 
công ban tinh và sự sáng D. C. T., nên giống như 
Người tựa tựa vậy, được vừa ý đẹp lòng Người, được 
nên nghĩa thiết cùng Người, cho nên quen gọi ơn trọng 
ấy là ơn nghĩa cùng Chúa. Mà được nghĩa cùng Chúa 


ấy là được hiệp một lòng một trí cùng Người, được x 


mến Người, được nén lành nén thánh mà chó. Vi vay 
cũng goi on trong ấy là on nghĩa thành, hay làm cho 
ta nén thánh, má vốn on trọng ấy pha tan hết moi sự 
ngăn tro cầm giữ ta ở cách xa Ð. C. T., nghĩa là tha 
hết mọi tội trọng trước đã, mới kết hiệp cùng Chúa 
làm vậy. 


Ví như sắc trắng bôi vào giống gì thì làm cho giống 
ấy nên trắng ngay; cũng một lẽ ấy Ð. C. T. đồ ơn nghĩa 
vào linh hồn nào, thì ơn nghĩa làm cho linh hồn ấy 
nên thiết nghĩa cùng B. C. T., nén lành nên thánh ngay, 


Ông Thánh Gioan Kim khầu sánh ví linh hồn kẻ có 
ơn nghĩa với tượng củ da dúc lại, xuy vàng lại, nghĩa 
là tượng củ lâu nắm bị dĩ dét bụi bim bắm vào nhem 
nhuôc, đến khi đúc lại xuy vàng lai, thì nó liền hóa 
nén tượng mới chói loa ruc го; cüng một lê ấy linh 
hồn có ơn nghĩa đồ vào, thì được sạch di dét bon 
nho tội lôi mà nên người Moi xinh tốt đẹp đẻ. 


Các thành sư cũng lấy ví dụ khối thủy tính được sự 
sang mặt trời giai vào ma rang: như khối thủy tinh 
rất trong sạch, khi được sự sáng mặt trời giại qua, thì 
no sang lòa chói lói như mặt trời vậy, cũng một lẽ 
ấy linh hồn kẻ được ơn nghĩa là sự sáng D. С. T., 
thi cũng sáng ra và nén mia tựa hầu như Chúa vậy. 


BE liệt - 


Cho nen ta phải biết cing tin that rằng linh hồn nao 
được ơn nghĩa thì nên sang trọng về vang quả lắm; 
chẳng có vật thọ sinh nào sánh ví được, như lời ông: 
thành Augustinô rằng: On nghĩa thánh qui trong quả. 
các ngôi sao, trồi xa hơn các tầng trời, cao sang hơn 
các phầm thần thiêng ” 


Vi vậy ta chớ đề lòng dính bén yéu chuộng của cai. 
đời nầy cùng cho lo bề tốt đẹp phần xác làm chỉ, vi 
những sự ấy góp lại môt má so với một chút ơn nghĩa 
thánh thi ví như bùn do sánh cùng hột trai đá ngọc 
vậy, một hãy lo sắm lấy của trọng vô giá là ơn nghĩa. 
làm cho linh hồn được sang lang xinh tốt đẹp dé trước 
mặt Ð. C. T. mà cho. 

3. — Sau nữa ơn nghĩa làm cho ta được nên con 
nhận D. C. T., lam em BD. Chúa Giêsu va қ? ăn 
phan gia tai D. C. T. 

Vay ké nao chwa co on nghia thi ra nhu dá chét 
trước mặt D. C. T. và phần linh hồn, má đến khi 
duoc on nghia thi nhw sóng lai vay, vi on nghia vön 
là sw sóng linh hón, bói chung khi B. C. Т, ban on 
nghia thi thóng cho ta mót phan bàn tinh Nguói, mót 
phần sự sống Người, ấy là Người tái sinh ra ta một 
cách mới, nên đấng trượng phu ta về phần linh hồn; 
nên thật cha ta. má ta nên con Người. Song như đã 
noi trước nầy Người chẳng thông sự sống Người cho 
ta một cách như thông cho con một Người là 
Chúa Giêsu, cho nên ta chẳng phải là con tự nhiên 
con ruột Người như Đức Chúa Con đâu, bèn là con 
nhận Người mà thôi. 

Dù vậy cüng không nên hiéu một nghĩa như con 
nhận người mày thế gian vì hai đàng khác nhau xa 
lắm. Người thế nhân ai làm con thì là sự bề ngoài, 
ke ké ấy làm con vậy mà thôi, còn trong mình kẻ ấy 
thì cử như thường, chẳng thay xương đồi máu, biến 
dang cải hình hay là thêm đều gì cho ra tốt hơn cách 
nào sốt. Còn về phần P. C. T. nhận ta làm con Người 
thì làm cho ta hóa thê khác trong mình, vì Người thông 


— 1 — 


bản tính Người cho ta cách mầu nhiệm làm cho ta nên 
như người mới, пеп tốt lành hon trước một cách qui 
lạ phi thường; vì thé cho nén P. C. T. nhận ai làm 
con, thì giống người tái sinh lần khác, hầu bing cha 
me sinh con ruột mình vậy. Bởi dó ông thánh Gioan 
tông đồ báo ta rằng: (Chung con häy xem Đức Chúa 
Cha đã có lòng yéu dấu ta đến đồi nào, vi chưng ta 
chẳng những được goi là con D.C. T. mà lai được làm 


con cái Người that» (1 Joan. TH 1.) 


Vậy cứ thói thường hề là con thì được phần cơ nghiệp 
của cha, nên ké lam con cái B. C. T. cháng lễ nào lại 


hong phần, ấy là lý đương nhiên thi làm vậy. Va lại 


ơn nghĩa làm cho ta được tài nắng được sức xem thấy 
B. C. T. nhàn tiền cùng mến Người cho trọn vẹn thỏa 
tình phỉ dạ, ấy là ta được quyền lảnh phần gia nghiệp 
B. C. T., vi chưng sự gì làm cho ta ra giàu có phước 
lộc, ấy là cơ nghiệp của người vậy. Vậy chính sự làm 
cho B. C. T. nén giàu có phú quí ûy là chính mình 
Người toàn thiện toàn nang, sung túc man hảo, vượt 
qua mọi thứ moi loài, mà bởi Người xem thấy cùng 
yêu mến mình là nguồn mạch căn bản gồm no mọi 
sự tốt lành làm vậy, thì sự ấy làm Người được phước 
lộc thanh nhàn vô cùng, Cho nên sự ăn phần gia nghiệp 
D. C. T., chẳng qua là được xem thấy Nguoi хар mặt 
nhàn tiền và tríu mến Người cho phi lòng toại chi mà 
cho. 


“Vậy ta suy ở đời ai được làm con vua cháu chúa, 
thì phúc lộc là dường nào, vì được sang trọng thần 
thế và trông được nối nghiệp cha ông; phương chỉ ta 
được nên con cái B. C. T. là Chúa ca cai trị trời dat, 
thì càng đáng lấy làm phúc-phán hơn nữa bội phần, 
vì được vinh vang sang trọng hon moi vua thể gian 
là được quyền án phần gia nghiệp D. C. Т.І Kia như 
người khó khan nào được ông no bà kia hứa mót hai 
con bò, đôi ba miếng đất làm cơ nghiệp, thì da lay 
làm mừng ro trông mong, không dam làm đều gì có 
hơi bạc ngải kéo phải truất mất chăng; phương chỉ ta 


dà được nén con cải Đức С.Т dáng án phần cơ nghiệp 
Người, thi càng phái lấy lam mừng vui, cùng hết tinh 
đội ơn cám mến long rộng rải Nguoi, lại làm hết cách 
cho ra con thảo tôi ngay hầu đáng länh phần cơ nghiệp 
trân chau dường ûy. 


4 — On nghĩa làm cho ta nen đền thờ В. С. T. 


Vậy đã hay rằng : bản tính B. C. T. thiêng liêng vô 
hình vô tượng, vô lượng vô biên, ở khắp mọi nơi, 
cho nên trong chúng ta cũng như trong mọi vật khác, 
vần đã có Ð. C. T. hiện tại rồi, song khi ta được ơn nghĩa, 
thì Người còn ở với ta, ở trong ta cách khác nữa là 
Người giao nghĩa với ta cho thâm trầm chí thiết mà 
hòa hiệp cùng ta cho chặt chịa bền đồ, như lời Người 
dà phán trong Kinh Thanh rằng: 4 Tao lay sự ở vói 
các con loài người làm pui thích thôa chí 9 (Prov. VIII, 31) 
Nghĩa là В. С.Т. thích ngự riêng trong linh hồn ké 
lành, kẻ có ơn nghĩa, nh vua ngự trong lầu son các 
lía mình vậy. 


Mà B.C.T. ngự dó chẳng phải là như tượng đặt trên 
tòa, ở nhưng nhiên chẳng lam di gì sốt đâu, song 
Người hằng sống hằng làm việc riêng Người. Vốn BD. 
C. T. sống, thê nào làm những việc gì ấy là đều sâu 
nhiệm vô ngăn, trí ta Шеп chỉ thấu, miệng 1001 phần 
giải chỉ xiết, song chính mình Người đã dủ lòng phản 
day ta cùng tó sự mầu nhiệm Người ra; thì ta mới biết 
được chút đỉnh như sau nầy, là sự sóng D. С. T. cốt 
tại Người nhìn và triu mến Người che tron, mà D. C. 
Т. biết mình ấy Ја P. Chua Cha sinh ra Đức Chúa Con; 
lại B. C. T: mến mình, ấy là Đức Chúa Thánh Thần 
bởi Đức Chia Con mà ra. Cho nên B. C. T. ngự 


trong long ta häng biết và mến mình như vày,- 


ấy là sự mầu nhiệm cả Một chúa Ba Ngôi häng cit 
động hoài, hằng хау ra tron ven trong minh ta шаі. 


Ba Ngôi D. C. T. ngw trong long ta thì chẳng những 
hằng xem thấu và yêu mến nhau, hằng an nhàn khoái ` 
lạc làm vậy; mà lại Người hằng cư xử với ta như cha 
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rất hay thương mến; nhu Anh rất hay yêu vì, như Ban 
rất chí tình trung tín, như quí khách rất hiền từ êm 
ai đáng cho tạ tran trọng tang tiến hơn hết moi sự 


Lai khi B. C. T. ngr vào lòng ta, thi chẳng phải là 
Người vào tay không, bèn là có dem đến những đồ 
rất qui giá châu báu là các nhơn đức và các on Đức 
Chúa Thánh Thần mà trần thiết trong nhà linh hồn 
ta đề thêm xinh tốt đẹp đẻ và giúp ta chau chực thờ 
lạy Người cho xửng đáng hơn: 


Con sự B. С. T. ngự riêng trong linh hồn ké có on 
nghĩa xảy ra cách nào, vốn ta không liêu được, sony có 
nhiều đều khác ta không hiểu mà cũng chịu là có, như linh 
hồn hiệp với xac thé nào, ta có hiều đâu, song không 
lê chối được. 


Vậy su В. С.Т. ngự riêng trong linh hon kẻ lành, hay 
là ké lành, làm đền tho Chúa ngự thật, thì đã có nhiều 
lời Sách Thanh, nhứt là lời ông thánh Phao-lé (1) lại 
có nhiều lời truyền khâu day tó tường phân minh, nên 
ta-chäng khá hồ: nghi, một phải tin vững vàng rằng: 
Nếu ta có sạch tội trọng được ơn nghĩa cùng Ð. C. T. thi 


quà thật có Một Chia Ba Ngôi ngự trong minh ta, khác 


nào linh hồn hiệp với xác vậy ; quả thật ta hằng được bầu 
ban với Ba Ngôi Thiên Chúa, hàn: được hưởng trọng 
hòa hiệp cùng Chua Ba ngôi cách mật thiết luôn. Ма ta 
biết chẳng có vua chúa nào vinh hiền sang trọng như Người 
chẳng có quan thầy nào quyền thế thông minh như Nzuoi, 
chẳng có bạn hữu nào thiết nghĩa êm ải thanh nhàn vui 
vé như Người, vì người là chính Đấng có lời Kinh Thanh 
khen rang: € Nói khó cùng Người chẳng thấu cag chua, ở 
ăn voi người chẳng nghe nhàm chán, chỉ thấu vui vé khoái 
lạc mà thói. » (Sap. ҮШ, 16) | 

Vi vậy ta háy nhở mà hưởng dùng phúc trong dường 
ấy. Tạ hay nhớ rang: Bao lau ta giữ được ơn nghĩa, thi 
chẳng bao giờ ở cô độc một mình, vì häng có Chúa ở với 


(1) ICor. III 16, 17 VỊ, 19— П Cor. Vl . 
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ta, ở trong la cà ngày са dem, moi giờ moi khắc, có 
Chua neu thật hiện tại nơi thám sâu trong linh hồn ta, 
có Chúa Ва Ngôi cực cao cực sang, toàn thiện toàn năng, 
rät thành rất trọng hằng hòa hiệp với ta luôn. | 


Ma B. C. T. lam піш vay, that lá vi mót long yéu dau 
ta mà thôi, Người ngự đến cùng ta mà kháng ở trong 
minh ta lam vay, thi cótlám on cho ta, cho nén dau ta 
không thấy không nghe di gi mặc lòng, song chắc rằng 
Neudi hằng phù hộ gin giữ ta, hằng phán phat Của quí 
trọng Người là ơn thánh Người cho ta nhiều thé nhiều cách 
miễn là ta không làm đều gì ngăn trở lòng nhơn từ rộng 
rai Мешбі; như vấp phạm đến Người, ở vô phép vô tinh 
voi Người hay là o hờ không lấy ơn Người làm trong v.v. 


Ấy là một it đều vë ơn nghĩa thánh phép đạo day ta 
cho phân minh chắc chắn, không lẽ hồ nghi được; ta 
biết cùng tin như vậy, lẻ thì phải động lòng sốt mến cảm 
ta ơn Chúa thương ta dường ấy, cùng chẳng bao giờ đảm ` 
quên những ơn phúc rất lạ lùng rất trọng vọng ta mang 
trong mình làm vậy. b 


Vốn ta khong có thé mà nhớ đến Chúa, chăm đến Chúa 
cho luôn được, vì mỗi ngày từ sáng đến tối lòng trí ta 
mắc lo việc này sự khác theo ban phận ta, nên một trật 
ấy ta không nhớ den Chúa cho phân minh được; dầu 
vậy thỉnh thoảng dang lúc làm việc ta hay hồi tâm lại, 
hay đưa trí lòng la về cung thánh linh hồn ta, mà chau 
Đấnz Thánh trên hết các thánh, là Cha ta, là Anh ta, là ` 
Bạn ta dang neu thật hiện tai dó. Dau một giây cũng 
kịp cũng đủ mà chầu Người, đủ mà kính mến Người, 
đủ mà thầm thi than tho rằng: « Lay Chúa tôi, tôi tin 
kính Chúa, tói thờ lay yêu mến Chúa hết lòng toi 


Nhưng mà cho đẻ hỏi tâm lại tưởng nhớ Chúa như vậy 
thì беп vàn ta hay canh giữ trí khôn, trí nhớ, quan về 
lòng muốn: và tam tình ta cho cán than, chớ buông thả 
ra, de khi vừa rảnh việc; ta liền sûn sàng ma chšu qui 
Khách là Chúa Ba Ngôi dang trú ngụ giữa lòng ta; mà 
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